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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

 

 
 

GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2017 
 
 

STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Bộ GD&ĐT Cấp ĐHQGHN 
Cấp Trường 
ĐHKHTN 

Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 

1.  
Nguyễn Thị Lan  K59 Hóa học 

Khoa Hóa học  x       x    
Trần Thị Thùy Dung K59 Hóa dược 

2.  
Trần Thị Thanh 
Phương 

K59 Hóa dược Khoa Hóa học  x        x   

3.  Lê Vân Anh K59 Hóa dược Khoa Hóa học   x      x    

4.  Tạ Thị Thúy Hường 
K59 CNKHTN 
Sinh học 

Khoa Sinh học   x       x   

5.  

Đỗ Hạnh Quyên 
K59 Tiên tiến 
Khoa học  
Môi trường Khoa Môi 

trường 
  x  

     x   

Phạm Duy Nghĩa 
K58 Tiên tiến 
Khoa học  
Môi trường 

        

6.  
Lại Thị Thúy, 
Nguyễn Thùy Linh 

K58 Công nghệ 
Sinh học 

Khoa Sinh học     x    x    
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STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Bộ GD&ĐT Cấp ĐHQGHN 
Cấp Trường 
ĐHKHTN 

Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 

7.  

Bùi Thị Huyền 
K58 Quốc tế Vật 
lý 

Khoa Vật lý      x   x    
Nguyễn Mạnh 
Hồng, Nguyễn Thị 
Huyền Trang 

K59 Khoa học 
Vật liệu 

Đào Vũ Phương 
Thảo 

K59 CNKHTN 
Vật lý 

8.  Bùi Ngọc Tú 
K58 Quản lý đất 
đai 

Khoa Địa lý       x  x    

9.  Đỗ Thị Thanh 
K58 Hải dương 
học 

Khoa 
KTTV&HDH 

      x  x    

10.  
Nguyễn Tuấn Anh,  
Đặng Ngọc Uyên 

K58 Máy tính và 
Khoa học Thông 
tin 

Khoa Toán - Cơ 
- Tin học 

        x    

11.  Lăng Văn Hợp 
K58 Quốc tế Vật 
lý 

Khoa Vật lý         x    

12.  
Trần Hải Nam,  
Nguyễn Thị Minh  

K58 Quốc tế Địa 
chất 

Khoa Địa chất         x    

13.  

Nguyễn Khánh 
Linh,  
Nguyễn Thị Kim 
Oanh,  
Phan Thị Phượng,  
Phạm Thị Thảo 
Trang 

K58 Tiên tiến 
Khoa học  
Môi trường 

Khoa Môi 
trường 

        x    
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STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Bộ GD&ĐT Cấp ĐHQGHN 
Cấp Trường 
ĐHKHTN 

Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 

14.  
Trịnh Thị Thúy 
Hồng 

K58 Toán học 
Khoa Toán - 
Cơ - Tin học 

         x   

15.  Nguyễn Trần Tâm 
K58 CNKHTN 
Hóa học 

Khoa Hóa học          x   

16.  

Phạm Thị Hương 
Quỳnh,  
Bùi Thị Hoài, 
Trần Thanh Hiền 

K58 Công nghệ 
Sinh học 

Khoa Sinh học          x   

17.  Đoàn Quang Cương 
K58 Quản lý đất 
đai 

Khoa Địa lý          x   

18.  
Đỗ Ngọc Hà 

K59 Kỹ thuật 
Địa chất 

Khoa Địa chất          x   
Phan Thị Doanh 

K58 Kỹ thuật 
Địa chất 

19.  
Đào Nguyễn Quỳnh 
Hoa 

K58 CLC Khí 
tượng 

Khoa 
KTTV&HDH 

         x   

20.  

Nguyễn Thu Trang,  
Nguyễn Phương 
Thảo,  
Đào Thị Thu Hoàn 

K58 Khoa học 
đất Khoa Môi 

trường 
         x   

Lê Thị Thắm Hồng 
K59 Khoa học 
Môi trường 

21.  Hồ Văn Anh 
K58 Máy tính và 
Khoa học Thông 
tin 

Khoa Toán - 
Cơ - Tin học 

          x  
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STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Bộ GD&ĐT Cấp ĐHQGHN 
Cấp Trường 
ĐHKHTN 

Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 

22.  Trịnh Tùng K58 Toán học  
Khoa Toán - 
Cơ - Tin học 

          x  

23.  Phạm Thùy Linh  
K59 Quốc tế Vật 
lý 

Khoa Vật lý           x  

24.  Lê Trần Hiếu 
K58 CNKHTN 
Vật lý 

Khoa Vật lý           x  

25.  Trần Quyết Thắng 
K59 Tiên tiến 
Hóa học 

Khoa Hóa học           x  

26.  
Nguyễn Thị Huyền 

K59 Công nghệ 
Kỹ thuật  
Hóa học Khoa Hóa học     

      x  

La Thị Ngọc Mai K59 Hóa học         

27.  Nguyễn Thị Thu Hà K59 Hóa học Khoa Hóa học           x  

28.  Phạm Tuấn Anh K59 Hóa học Khoa Hóa học           x  

29.  Nguyễn Hiền Trang K59 Hóa học Khoa Hóa học           x  

30.  Nguyễn Thái Uy 
K58 Quốc tế 
Sinh học 

Khoa Sinh học           x  

31.  
Nguyễn Thị Nga 

K58 CNKHTN 
Sinh học  

Khoa Sinh học           x  
Trần Thị Cẩm Vân 

K58 Công nghệ 
Sinh học 

32.  Lê Thị Bảo Quyên 
K58 Công nghệ 
Sinh học 

Khoa Sinh học           x  
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STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Bộ GD&ĐT Cấp ĐHQGHN 
Cấp Trường 
ĐHKHTN 

Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 

33.  Hoàng Quốc Huy 
K59 CNKHTN 
Sinh học 

Khoa Sinh học           x  

34.  
Nguyễn Hà Trang,  
Trần Thị Nhung 

K58 Địa lý tự 
nhiên 

Khoa Địa lý           x  

35.  Vũ Khắc Hùng 
K58 Quản lý đất 
đai 

Khoa Địa lý           x  

36.  Trần Thị Nhung 
K58 Quản lý Tài 
nguyên và Môi 
trường 

Khoa Địa chất           x  

37.  
Phạm Thị Thùy 
Linh 

K58 Thủy văn 
Khoa 
KTTV&HDH 

          x  

38.  

Phạm Lan Hương  
K59 CLC Khoa 
học  
Môi trường 

Khoa Môi 
trường 

          x  
Vũ Thị Duyên,  
Nguyễn Thị Lan 
Anh  

K59 Tiên tiến 
Khoa học  
Môi trường 

Nguyễn Thị Duyên 
K58 Công nghệ 
Kỹ thuật  
Môi trường 

39.  Trần Nam Anh 
K59 CLC Khoa 
học  
Môi trường 

Khoa Môi 
trường 

          x  
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STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Bộ GD&ĐT Cấp ĐHQGHN 
Cấp Trường 
ĐHKHTN 

Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 

40.  
Vũ Thị Thanh 
Huyền 

K58 Tiên tiến 
Khoa học  
Môi trường 

Khoa Môi 
trường 

          x  

41.  Nguyễn Thị Loan K58 Toán học 
Khoa Toán - 
Cơ - Tin học 

           x 

42.  Nguyễn Duy Anh 
K58 Máy tính và 
Khoa học Thông 
tin  

Khoa Toán - 
Cơ - Tin học 

           x 

43.  
Nguyễn Thị Thu,  
Lê Minh Dưỡng,  
Đỗ Quang Đạt 

K59 Máy tính và 
Khoa học Thông 
tin  

Khoa Toán - 
Cơ - Tin học 

           x 

44.  

Đặng Tuấn Linh 
K58 CNKHTN 
Vật lý  

Khoa Vật lý     
       x 

Trần Quang Huy 
K59 Quốc tế Vật 
lý 

Nguyễn Thị Thu 
Thảo 

K59 Khoa học 
Vật liệu 

        

45.  
Hoàng Kim Kiệt 

K58 Khoa học 
Vật liệu 

Khoa Vật lý            x 
Vũ Thị Huyền 
Trang 

K58 Quốc tế Vật 
lý 

46.  

Đỗ Thị Mến,  
Phạm Hải Yến 

K59 Quốc tế Vật 
lý 

Khoa Vật lý 
           x 

Vũ Phương Nam 
K59 Toán - Cơ - 
Tin học  

Khoa Toán - 
Cơ -  Tin học 
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STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Bộ GD&ĐT Cấp ĐHQGHN 
Cấp Trường 
ĐHKHTN 

Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 

Đinh Thị Hải 
K58 Quốc tế Vật 
lý 

Khoa Vật lý 

47.  Dương Đình Quý 
K58 Tiên tiến 
Công nghệ Hạt 
nhân 

Khoa Vật lý            x 

48.  Lê Mạnh Tuấn 
K59 Công nghệ 
Kỹ thuật Hóa 
học 

Khoa Hóa học            x 

49.  
Nguyễn Thị Anh 
Ngọc  

K59 Công nghệ 
Kỹ thuật Hóa 
học 

Khoa Hóa học            x 

50.  Nguyễn Hoài Thu K59 Hóa dược Khoa Hóa học            x 

51.  Nguyễn Thu Trang K59 Hóa dược Khoa Hóa học            x 

52.  Hoàng Lường Nghĩa K59 Hóa dược Khoa Hóa học            x 

53.  Phạm Phương Thảo 
K59 Công nghệ 
Kỹ thuật Hóa 
học 

Khoa Hóa học            x 

54.  
Trần Thị Thanh 
Hằng 

K59 Công nghệ 
Kỹ thuật Hóa 
học 

Khoa Hóa học            x 

55.  Vũ Văn Thanh 
K59 Công nghệ 
Kỹ thuật Hóa 
học 

Khoa Hóa học            x 
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STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Bộ GD&ĐT Cấp ĐHQGHN 
Cấp Trường 
ĐHKHTN 

Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 

56.  
Nguyễn Thị Quỳnh 
Hoa 

K59 Công nghệ 
Kỹ thuật Hóa 
học 

Khoa Hóa học            x 

57.  Hoàng Hương Diễm 
K58 Quốc tế 
Sinh học 

Khoa Sinh học            x 

58.  Trần Huyền Linh 
K58 Công nghệ 
Sinh học 

Khoa Sinh học            x 

59.  Nguyễn Thị Nhuần  
K59 Sư phạm 
Sinh học 

Khoa Sinh học            x 

60.  
Trần Thị Ngọc Ánh 

K59 Quốc tế 
Sinh học  

Khoa Sinh học            x 
Chu Văn Sơn 

K58 Công nghệ 
Sinh học 

61.  Vũ Thiên Sơn 
K58 Công nghệ 
Sinh học 

Khoa Sinh học            x 

62.  
Lưu Thị Kim, 
Vũ Thị Thanh Thủy  

K59 Sư phạm 
Sinh học 

Khoa Sinh học            x 

63.  Nguyễn Thị Thủy 
K58 CNKHTN 
Sinh học 

Khoa Sinh học            x 

64.  
Đỗ Thị Minh 
Huyền, Phạm Thị 
Thùy 

K59 Địa lý tự 
nhiên 

Khoa Địa lý            x 

65.  
Nguyễn Thị Phương 
Hiên, Nguyễn Huy 
Thắng 

K59 Địa lý tự 
nhiên 

Khoa Địa lý            x 
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STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Bộ GD&ĐT Cấp ĐHQGHN 
Cấp Trường 
ĐHKHTN 

Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 

Nguyễn Phúc Minh 
K60 Địa lý tự 
nhiên 

66.  Nguyễn Phương Hà 
K60 Địa lý tự 
nhiên 

Khoa Địa lý            x 

67.  Nguyễn Thị Nhàn 
K58 Địa lý tự 
nhiên 

Khoa Địa lý            x 

68.  La Khánh Linh 
K58 Quốc tế Địa 
chất 

Khoa Địa chất            x 

69.  Lê Lan Phương K58 Khí tượng 
Khoa 
KTTV&HDH 

           x 

70.  Nguyễn Thị Quỳnh 
K58 Hải dương 
học 

Khoa 
KTTV&HDH 

           x 

71.  
Nguyễn Hải Minh, 
Nguyễn Đình Ngọc,  
Lưu Ngọc Hưng 

K59 Khoa học 
Môi trường 

Khoa Môi 
trường 

           x 

72.  

Nguyễn Thị Thắm
           

K59 CLC Khoa 
học Môi trường 

Khoa Môi 
trường 

           x 
Lưu Quang Minh 

K60 Tiên tiến 
Khoa học Môi 
trường 

73.  
Phạm Thị Hằng Hải, 
Nguyễn Thị Hiền 

K58 Công nghệ 
Kỹ thuật Môi 
trường 

Khoa Môi 
trường 

           x 
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STT Họ và tên Khoá học Khoa 

Cấp Bộ GD&ĐT Cấp ĐHQGHN 
Cấp Trường 
ĐHKHTN 

Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK 

74.  

Nguyễn Minh 
Phương 

K59 Tiên tiến 
Khoa học Môi 
trường Khoa Môi 

trường 
           x 

Nguyễn Thị An,  
Vũ Thị Dung 

K58 Công nghệ 
Kỹ thuật Môi 
trường 

(Có 74 giải thưởng trong danh mục) 
 


